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Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1999




QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Ban hành Quy định vê chế độ đối với cán bộ viên chức
của TTXVN đi học ở trong và ngoài nước
TỔNG GIÁM ĐỐC
THÔNG TẤN XÃ VIÊT NAM
Căn cứ Nghị định số 66/1998/NĐ-CP ngày 24/8/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn: Số 79/TTLT ngày 19/9/1997 của Liên bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sô 150/1998/TT-BTC ngày 19/11 /1998 của Bộ Tài chính về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước,
Xét đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức cán bộ và ông Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chế độ đối với cán bộ viên chức của TTXVN đi học ở trong và ngoài nước.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế tạm thời số 98/TCCB ngày 1/10/1992 của Tổng Giám đốc TTXVN về chế độ đối với cán bộ viên chức đi học tập trung, tại chức ở trong nước theo nguyện vọng cá nhân.
Điều 3: Ông Chánh Văn phòng, các ông, bà Trưởng ban: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài vụ, ông Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn và Thủ trưởng các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC
· Như điều 3                                                    THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
· Lưu VT, TCCB

                                                                                   Hồ Tiến Nghị
	THÔNG TẤN XÃ 
VIỆT NAM
-oo-
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QUY ĐỊNH
Về chế độ đối với cán bộ viên chức của TTXVN
đi học ở trong và ngoài nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 654 /1999/QĐ-TTX
ngày 22/12/1999 của Tổng giám đốc TTXVN)
Để tăng cường công tác quản lý và nâng cao trình độ cán bộ viên chức (CBVC); thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của CBVC đi học ở trong và ngoài nước theo yêu cầu của cơ quan và nguyện vọng của cá nhân.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam quy định:
I/ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Bản Quy định này áp dụng đối với những CBVC trong biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động dài hạn thuộc khối hành chính sự nghiệp của cơ quan được đi học các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị dài hạn, ngắn hạn, tập trung hoặc tại chức ở trong và ngoài nước.
II/ NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Đi học là nghĩa vụ, trách nhiệm và cũng là quyền lợi của CBVC.
2. Việc cử CBVC đi học phải xuất phát từ yêu cầu công việc, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ, theo quy hoạch, kế hoạch đào tạo, kinh phí đào tạo của cơ quan và điều kiện công tác đặc thù của từng đơn vị.

3. Chế độ giải quyết đối với CBVC được cơ quan cử đi học theo chỉ tiêu đào tạo do Nhà nước phân bổ hàng năm và kế hoạch đào tạo của ngành khác với chế độ giải quyết cho CBVC đi học theo nguyện vọng cá nhân.

4. Việc giải quyết cho CBVC đi học phải xét đến tinh thần, thái độ làm việc, hiệu quả và thời gian công tác của từng người.

III/ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐI HỌC
CBVC đi học do cơ quan cử đi hay được chấp thuận theo nguyện vọng cá nhân đều phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có thái độ làm việc tốt, hoàn thành định mức tin, ảnh hoặc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thời điểm xét đi học không nằm trong thời gian CBVC đang chịu một trong các hình thức kỷ luật đối với CBCC.
2. Ngành học phải phù hợp với công việc chuyên môn đang đảm nhiệm hoặc yêu cầu công tác của cơ quan, được Thủ trưởng đơn vị và Lãnh đạo cơ quan chấp thuận.
3. CBVC được đi học các khoá học có thời gian từ một năm trở lên (tập trung hoặc tại chức) phải có thời gian công tác trong biên chế cơ quan ít nhất là 2 năm hoặc thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng dài hạn của cơ quan ít nhất là 3 năm.

CBVC được đi học Cao học phải có thời gian công tác trong biên chế cơ quan ít nhất là 5 năm, có vị trí công tác phù hợp.
IV/ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨC
ĐƯỢC CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC
CBVC được cơ quan cử đi học theo quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo của cơ quan và chỉ tiêu đào tạo do Nhà nước phân bổ thì được giải quyết chế độ như sau:
1/ CBVC được cử đi học các lớp ngắn hạn ở trong nước có thời gian tập trung dưới một năm (nghỉ hẳn việc cơ quan):
a. Trong thời gian học, CBVC được hưởng nguyên lương cơ bản và tiền ăn trưa. Các khoản đãi ngộ vật chất khác và tiền năng suất thực hiện theo quy đinh hiện hành của cơ quan. CBVC được cơ quan cấp tiền học phí theo giấy triệu tập, phải tự lo tiền tài liệu và các khoản đóng góp khác của nhà trường. Ngoài ra, CBVC có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và các văn bản hiện hành khác của Nhà nước thì được hỗ trợ thêm tiền ăn trong thời gian học.
b. CBVC được cử đi học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn dưới 4 tháng, ngoài các chế độ được hưởng như trên, còn được cơ quan thanh toán tiền tài liệu theo giấy báo của nhà trường.
2/ CBVC được cử đi học các lớp tập trung dài hạn ở trong nước có thời gian từ một năm trở lên(nghỉ hẳn việc cơ quan):
a. Trong thời gian học,CBVC được hưởng nguyên lương cơ bản và tiền ăn trưa, được cơ quan cấp tiền học phí nhưng phải tự lo tiền tài liệu và các khoản đóng góp khác của nhà trường
b. Nếu chuyển biên chế vào trường thì CBVC được hưởng theo chế độ của Nhà nước đối với học viên học tập trung tại trường. Thời gian học được tính là thời gian công tác liên tục và cơ quan có trách nhiệm thu nhận lại khi CBVC học tập xong.
3/ CBVC được cử đi học Cao đẳng, Đại học tại chức bằng thứ 2 và Cao học:
a. CBVC được cơ quan cấp tiền học phí theo giấy báo của nhà trường, nhưng phải tự lo tiền giáo trình và các khoản đóng góp khác. Riêng đối với các lớp học chính trị, ngoài tiền học phí được cấp, CBVC còn được cơ quan thanh toán nhiều nhất không quá 50% tiền giáo trình.
b. Trong thời gian học CBVC được hưởng nguyên lương cơ bản và tiền ăn trưa. Các khoản đãi ngộ vật chất của cơ quan và tiền năng suất hàng tháng thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan.
4/ CBVC được cử đi học ở nước ngoài:
a. Cơ quan chỉ cử CBVC trong biên chế đi học ở nước ngoài và do Tổng giám đốc trực tiếp quyết đinh đối với từng trường hơp cụ thể. CBVC được cử đi học cũng phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Chương III của bản Quy định này.
b. Trong thời gian học ở nước ngoài, CBVC phải chấp hành đầy đủ các quy chế và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với cán bộ đi học tập ở nước ngoài. CBVC đi học từ 6 tháng trở xuống thì được hưởng nguyên các khoản đãi ngộ vật chất khác của cơ quan, nếu đi học trên 6 tháng thì từ tháng thứ 7 trong thời gian học, CBVC không được hưởng các khoản đãi ngộ vật chất khác.
5/ CBVC được cử đi học các lớp tập huấn để chuẩn bị thi nâng ngạch:

CBVC phải tự lo các khoản lệ phí thi và tiền tài liệu. Trong thời gian học CBVC được hưởng lương và các khoản đãi ngộ vật chất khác như khi đang đi làm.
6/ Cơ quan không cử và không cấp kinh phí cho CBVC đi học các khoá đào tạo, bồi dưỡng ở các trường, lớp ngoài cơ quan trong khi Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn đang thông báo mở lớp hoặc sẽ mở lớp tương tự cho CBVC trong ngành.
Cơ quan không cử và không cấp kinh phí cho CBVC đi đào tạo lần đầu hệ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học, mà thực hiện theo Chương V của bản Quy định này.
V/ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐI HỌC
THEO NGUYỆN VỌNG CÁ NHÂN
Trường hợp CBVC tự làm đơn xin đi học các khoá bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hoặc Cao học theo thông báo chiêu sinh của các trường, lớp ngoài kế hoạch đào tạo của cơ quan thì giải quyết như sau:
1/ Nếu CBVC có đủ các điêu kiện quy định tại Chương III của Quy định này:
a. CBVC xin đi đào tạo lần đầu hệ Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học phải tự lo toàn bộ kinh phí học tập (bao gồm: tiền học phí, giáo trình và các khoản đóng góp khác của nhà trường). Nếu đơn vị bố trí được thì CBVC được học trong giờ hành chính.

Trong thời gian học, CBVC được hưởng nguyên lương cơ bản và tiền ăn trưa. Các khoản đãi ngộ vật chất khác và tiền năng suất thực hiện theo qui đinh hiện hành của cơ quan.
b. CBVC xin đi học các khoá bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn, đi học Cao đẳng, Đại học bằng thứ 2 hoặc Cao học được cơ quan hỗ trợ nhiều nhất không quá 50% học phí, nhưng phải tự lo tiền học phí còn lại, tiền tài liệu, giáo trình và các khoản chi phí khác. Nếu đơn vị bố trí được thì CBVC được học trong giờ hành chính. Lương và các quyền lợi vật chất khác được hưởng như phần a trên đây.
2/ Các trường hợp CBVC có nguyên vọng đi học ở nước ngoài (dài và ngắn hạn) do tự xin chỉ tiêu hoặc tự đi thi sẽ do Tổng Giám đốc quyết định đối vối từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nhu cầu công tác của cơ quan và tính chất của từng khoá học, đồng thời cũng phải có đủ điều kiện quy định tại Chương III.
3/ Cơ quan không xét trường hợp CBVC xin đi học mà chưa đủ các điều kiện quy định tại Chương III của bản Quy định này. Trong trường hợp này, CBVC phải tự lo toàn bộ kinh phí học tập và phải học ngoài giờ hành chính. Cơ quan không chịu trách nhiệm bố trí công tác phù hợp khi CBVC học tập xong.
VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐI HỌC
1. Trong thời gian học, cán bộ viên chức phải chấp hành quy định của nơi tổ chức lớp học và hoàn thành tốt chương trình học tập.
2. Khi kết thúc khoá học, CBVC có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn, Ban Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng đơn vị để trình Tổng giám đốc bố trí công việc và giải quyết các chế độ cần thiết. CBVC phải nộp các văn bằng, chứng chỉ và nhận xét của khoá học cho Ban Tổ chức cán bộ để lưu vào hổ sơ cá nhân (kể cả đối vối các trường hợp CBVC tự đi học).
3. CBVC sau khi kết thúc khoá học phải trở lại ngay cơ quan làm việc. Những trường hợp được cơ quan cấp kinh phí học tập sau khi học xong tự ý bỏ việc hoặc xin chuyển khỏi cơ quan thì tuỳ theo mức độ CBVC sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh CBCC và phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy đinh tại điều 7 Nghị định số 96/1998/NĐ- CP ngày 17/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ công chức.
4. Trường hợp CBVC được cơ quan cấp kinh phí đi học nhưng tự ý bỏ dở hoặc không được cấp văn bằng, chứng chỉ khi kết thúc khoá học thì phải báo cáo với đơn vị và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Nếu không có lý do chính đáng thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ công tác và phải bồi hoàn cho cơ quan khoản kinh phí đã được cấp. Nếu phải kéo dài thời gian học tập so với chương trình ban đầu mà không có lý do chính đáng thì trong thời gian kéo dài đó, CBVC chỉ được hưởng lương cơ bản và tiền ăn trưa và phải tự lo toàn bộ kinh phí học tập.

VII/ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ THỦ TỤC
GIẢI QUYẾT CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐI HỌC
1/ Đối với CBVC được cử đi học:
a. Hàng năm, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn hướng dẫn các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBVC của đơn vị mình. Trên cơ sở cân đối kế hoạch của các đơn vị với chỉ tiêu đào tạo được Nhà nước phân bổ và quy hoạch cán bộ của ngành, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBVC của cơ quan. Đây là cơ sở để chọn cử CBVC đi học.
b. Thủ tục giải quyết đi học cho đối tượng này như sau:
• Căn cứ giấy triệu tập hoặc thông báo chiêu sinh do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn gửi đến các đơn vị có liên quan trong ngành, Thủ trưởng các đơn vị phải trả lời bằng văn bản cho Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn về việc cử cán bộ đi học.
• Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn có trách nhiệm trao đổi với Ban Tổ chức Cán bộ để thống nhất việc chọn cử CBVC đi học phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu công việc và quy hoạch cán bộ. Ban lãnh đạo cơ quan chỉ duyệt danh sách CBVC đi học sau khi đã có ý kiến của Ban Tổ chức Cán bộ.
• Ban Tổ chức Cán bộ thống nhất với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn và Ban Kế hoạch Tài vụ về chế độ của CBVC đi học và ra quyết định cử cán bộ đi học sau khi được Ban lãnh đạo cơ quan phê duyệt.
• Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn chịu trách nhiệm liên hệ với các tổ chức hoặc cá nhân ở trong và ngoài nước có liên quan đến việc cử CBVC đi học.
2/ Đối với CBVC được cơ quan chấp thuận đi học theo nguyện vọng cá nhân:
CBVC có nguyện vọng đi học phải được phụ trách đơn vị đồng ý và gửi hồ sơ lên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn.
Hồ sơ xin đi học bao gồm:
a. Đơn xin đi học có ý kiến chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị.

b. Thông báo chiêu sinh hoặc giấy báo trúng tuyển của trường, lớp đào tạo.

Căn cứ vào yêu cầu công tác của cơ quan và quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC trong năm, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn sẽ trao đổi với Ban Tổ chức cán bộ để đề xuất ý kiến trình lãnh đạo cơ quan quyết định từng trường hợp cụ thể theo những quy định tại văn bản này. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban lãnh đạo cơ quan, Ban Tổ chức cán bộ làm các thủ tục cần thiết cho CBVC đi học.
VIII/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bản Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp CBVC đi học từ trước ngày văn bản có hiệu lực thi hành.
Kể từ nay, các quyết định cử CBVC đi học phải ghi rõ quyền lợi vật chất mà CBVC được hưởng theo đúng quy định.
2. Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bổi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện bản quy định này.
3. Văn bản này cũng áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp của ngành có ngân sách độc lập, kể cả trường hợp cử CBVC đi học bằng nguồn kinh phí của đơn vị.
4. Các doanh nghiệp trong ngành khi cử CBCNV tham dự các khoá học do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn thông báo cũng phải chấp hành thủ tục quy định tại Chương VII của bản Quy đinh này. Doanh nghiệp có thể vận dụng những quy định tại văn bản này để giải quyết chế độ đi học cho CBCNV của đơn vị mình.
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